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Bình quân TC/xã: 

2,49
Bình quân TC/xã: 11,3 368 Bình quân TC/xã: 18,4 368 Năm đạt chuẩn

THĂNG BÌNH

1 Bình Tú 4 8, 12, 18, 19 19 19 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 2014

2 Bình Chánh 2 18, 19 19 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2015

3 Bình Giang 1 18 19 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2015

4 Bình Quý 2 18, 19 19 19 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 2015

5 Bình Định Bắc 3 8, 18, 19 19 19 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 2015

6 Bình An 4 5, 15, 18, 19 19 19 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 2015

7 Bình Định Nam 1 19 13
1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17
19 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 2016

8 Bình Phú 2 9, 19 14
1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 19
19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2017

9 Bình Trung 3 14, 18, 19 12
1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16
19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2017

10 Bình Trị 0 13
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 19
19 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 2017

11 Bình Sa 0 14
1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19
19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2017

12 Bình Triều 1 18 11
1, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 

18, 19
19 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 2018

13 Bình Nguyên 4 4, 5, 8, 12, 19 12
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15
19 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 2019

14 Bình Hải 0 11
1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

15, 18
19 18 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020

15 Bình Đào 1 13 12
1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

15, 18, 19
19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020

16 Bình Phục 0 8 1, 4,  8, 10, 11, 12, 14, 15 19 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 2020

17 Bình Dương 0 8 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 18 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021

18 Bình Lãnh 1 8 6 1, 5, 8, 12, 14, 19 14
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 

15, 16, 17, 18, 19
19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2022

19 Bình Quế 2 18, 19 8 1, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 19 16
1, 2, 3,  4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 18, 19
19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2022

20 Bình Nam 0 7 1, 7, 8, 14, 15, 16, 19 15
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 19
19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2022

2022

Tiêu chí đạt chuẩn

 đến ngày 31/12/2015

Tên tiêu chí

Tiêu chí đạt chuẩn ước đến ngày 15/9/2024 theo báo cáo địa phương

(Theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022)

Ghi chú

Tổng số 20 xã Bình quân TC/xã: 18,25

Phụ lục Ia:  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI CỦA 20 XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH

(Kèm theo Báo cáo số : 748/BC-UBND ngày  18/11/2024 của UBND huyện Thăng Bình)

Tiêu chí đạt chuẩn

 đến ngày 31/12/2021
Tiêu chí đạt năm 2010

TT Địa phương

Page 1


		2024-11-18T15:11:41+0700
	Quảng Nam


		2024-11-18T15:11:42+0700
	Quảng Nam




